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TÓM TẮT 
Bệnh chết cây con do nấm Rhizoctonia solani trên nhiều loại cây 
trồng là bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Kết quả 
tuyển chọn được ba chủng vi khuẩn Bacillus 44, Bacillus 49 và 
Bacillus 52, trong 104 chủng vi khuẩn phân lập. Ba chủng vi khuẩn 
Bacillus 44, Bacillus 49 và Bacillus 52 có hiệu suất đối kháng 
tương ứng là 50,00%, 49,17% và 50,58% vào thời điểm 48 giờ. 
Hiệu quả phòng trừ bệnh chết cây bắp con do nấm Rhizoctonia 
solani Kuhn gây ra của ba chủng vi khuẩn Bacillus spp. này đã 
được khảo sát. Kết quả cho thấy nghiệm thức xử lí vi khuẩn 
Bacillus 49 và hỗn hợp ba chủng vi khuẩn (Bacillus 44, Bacillus 
49 và Bacillus 52) bằng biện pháp tưới đất ngay sau  khi gieo và 7 
ngày sau khi gieo có tỉ lệ cây bị bệnh chết gục thấp hơn và khác 
biệt với nghiệm thức đối chứng không xử lý ở thời điểm 5 và 7 ngày 
sau khi gieo. 

Từ khóa: Bệnh chết rạp cây con, Bacillus, cây bắp, Rhizoctonia 
solani Kuhn. 

ABSTRACT 
Damping off disease caused by Rhizoctonia solani on many crops 
is affecting productivity. The results showed that three bacterial 
strains of Bacillus 44, Bacillus 49 and Bacillus 52 of 104 isolated 
bacteria. Three bacteria of Bacillus 44 and Bacillus 49 Bacillus 52 
gave the inhibition efficacy was 50.00%, 49.17% and 50.58% at 48 
hours, respectively. Investigating the effectiveness of controlling 
damping off disease on corn caused by Rhizoctonia solani Kuhn by 
three strains of Bacillus spp. The results showed that the treatment 
of Bacillus 49 and mixture of three three bacterial strain (Bacillus 
44, Bacillus 49 and Bacillus 52) by soil drenching at sowing and 7 
days after sowing gave a lower disease incidence of damping off  
and significantly different to the untreated control at 5 days and 7 
days after sowing.  

Keywords: Bacillus, corn, damping–off, Rhizoctonia solani Kuhn 
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1. GIỚI THIỆU 

Cây bắp (Zea mays L.) là cây lương thực có hạt 
quan trọng, cung cấp ít nhất 30% lượng calo trong 
thực phẩm cho hơn 4,5 tỷ người ở 94 quốc gia đang 
phát triển (Rebourg et al., 2003). Với vai trò làm 
lương thực cho người (17%), thức ăn cho chăn nuôi 
(70%), làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp 
thực phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp 
nhẹ khác (khoảng 10%) (Ngo, 2009). Trong quá 
trình canh tác cây bắp sẽ gặp nhiều khó khăn, trong 
đó dịch bệnh là một trong những nguyên nhân gây 
thất thu năng suất. Cụ thể, nấm Rhizoctonia solani 
Kuhn (R. solani Kuhn) là một trong những mầm 
bệnh trong đất quan trọng nhất, gây bệnh ở các loại 
cây trồng như lúa, bắp, đậu, cà chua, cây rau, cây ăn 
trái và cùng nhiều loại cây trồng khác (Sneh et al., 
1991). Khả năng gây bệnh trên nhiều ký chủ dưới 
nhiều dạng triệu chứng khác nhau như đốm vằn, chết 
cây con, thối rễ, thối thân, cháy lá, lở cổ rễ, đặc biệt 
gây bệnh ở giai đoạn cây con được xem là đặc tính 
của nấm R. solani (Agrios, 2005; Burgess et al., 
2008). Theo Agrios (2005), nấm Rhizoctonia solani 
gây bệnh lở cổ rễ ở cây đa niên, bệnh héo gục trên 
cây đậu xanh và làm chết từ 5 đến 30% trong mùa 
mưa. Bệnh chết cây con là thường xuyên xuất hiện 
và gây hại trầm trọng (Bełka & Mańka, 2017). Tùy 
theo mức độ bị bệnh ở giai đoạn cây trưởng thành, 
năng suất bắp trung bình bị giảm từ 20 đến 40%. 
Cây bắp bị bệnh có vết bệnh leo cao tới bông cờ thì 
tác hại gây ra là rất lớn có thể làm mất năng suất 
70% và hơn thế nữa (Vu, 2007). 

Việc lạm dụng quá nhiều thuốc hóa học để làm 
giảm tác động của các bệnh thực vật do vi khuẩn và 
nấm gây ra đang tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến hệ sinh 
thái môi trường ngày càng cao. Đây là một mối quan 
tâm lớn khi chúng ta nỗ lực hướng tới nền nông 
nghiệp bền vững hơn là tăng năng suất cây trồng cho 
dân số ngày càng tăng. Vì lẽ đó, vi khuẩn vùng rễ 
(Plant growth promoting - PGPR) đang được sử 
dụng rộng rãi như một giải pháp thay thế cho thuốc 
diệt nấm và phân bón hóa học (Rais et al., 2017). 

Dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu được thực hiện 
nhằm mục đích khảo sát và tuyển chọn ra những 
chủng vi khuẩn vùng rễ triển vọng và hiệu quả 
phòng trừ bệnh chết cây con trên cây bắp do nấm 
Rhizoctonia solani Kuhn gây ra, là cơ sở khoa học 
cho việc áp dụng biện pháp sinh học trong quản lí 
bệnh hại hướng đến một nền nông nghiệp bền vững 
ở Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2/2023 đến 
tháng 12/2023 tại phòng thí nghiệm bệnh cây và nhà 
lưới Khoa Bảo vệ Thực vật, Trường Nông Nghiệp, 
Trường Đại học Cần Thơ, bao gồm 2 thí nghiệm 
chính. 

2.1. Tuyển chọn những chủng vi khuẩn vùng 
rễ triển vọng có khả năng đối kháng với 
nấm R. solani trong điều kiện phòng  
thí nghiệm 

Vật liệu: Nguồn 104 chủng vi khuẩn vùng rễ 
được cung cấp từ Khoa Bảo vệ Thực vật (Duong 
2023). Nguồn nấm R. solani Kuhn gây bệnh nặng 
nhất trên cây bắp được phân lập tại Cần Thơ, môi 
trường PDA (Potato 200g, Dextrose 20 g, agar 20 g, 
nước cất 1000 ml, pH 6,5 - 7,2), môi trường PDAP 
(Potato 200g, Dextrose 20 g, agar 20 g, peptone 10 
g, nước cất 1000 ml, pH 6,5-7,2). 

Nhân nuôi vi khuẩn vùng rễ: 104 chủng vi 
khuẩn vùng rễ được nuôi trên môi trường King’B 
2% agar trong 48 giờ, thu hoạch huyền phù vi khuẩn. 

Chuẩn bị nguồn nấm: Nấm Rhizoctonia solani 
được nuôi trên môi trường PDA trong 2 ngày. 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được chia ra làm 
2 phần: 

Thí nghiệm a: Đánh giá nhanh khả năng đối 
kháng nhanh của 104 chủng vi khuẩn vùng rễ nhằm 
chọn ra 10 chủng có bán kính vô khuẩn cao nhất. 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 
với hai lần lặp lại và được tiến hành theo phương 
pháp nhỏ giọt huyền phù vi khuẩn khuếch tán vào 
đĩa thạch (Balouiri et al., 2016). Các đĩa môi trường 
được tạo 2 giếng (5 mm) đối xứng nhau qua khoanh 
khuẩn ty nấm, cách thành đĩa 1 cm và cách khoanh 
nấm 2,5 cm. Huyền phù vi khuẩn vùng rễ được hút 
10 µl từ ống eppendorf (đã được pha huyền phù vi 
khuẩn) tương ứng vào hai giếng trước 24 giờ. Sau 
24 giờ, khoanh khuẩn ty nấm Rhizoctonia solani (5 
mm) được chuyển đặt vào trung tâm đĩa môi trường 
PDAP và đặt đĩa ủ ở điều kiện nhiệt độ phòng.  

Thí nghiệm b: Đánh giá khả năng đối kháng của 
10 chủng vi khuẩn vùng rễ triển vọng  

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 
bao gồm 10 nghiệm thức với 4 lần lặp lại. Trong đó, 
mỗi chủng vi khuẩn vùng rễ được xem là một 
nghiệm thức. 

Nhân nuôi vi khuẩn vùng rễ: 10 chủng vi 
khuẩn vùng rễ được nuôi cấy trên đĩa Petri có chứa 
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môi trường King’B 2% agar trong 48 giờ. Một vòng 
loop (đường kính khoảng  0,5 cm) vi khuẩn được 
chuyển vào môi trường King’B lỏng, sau đó được 
đặt lên máy lắc ngang 48 giờ với vận tốc 120 
vòng/phút. Sau 48 giờ, mật số vi khuẩn được tiến 
hành đếm bằng phương pháp pha loãng theo phương 
pháp của Janse, (2006), sau đó thực hiện pha loãng 
với nước cất vô trùng để quy mật số vi khuẩn về 
cùng mật số 108 cfu/ml.  

Chuẩn bị nguồn nấm và bố trí thí nghiệm: 
tương tự như mô tả ở thí nghiệm a.  

Ghi nhận chỉ tiêu: Bán kính vô khuẩn (BKVK) 
và hiệu suất đối kháng (HSĐK) qua các thời điểm 
24, 36 và 48 giờ sau khi được đặt khoanh khuẩn  
ty nấm.  

2.2. Đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh chết 
cây con trên cây bắp do nấm R. solani 
của các chủng vi khuẩn Bacillus spp. 
trong điều kiện nhà lưới 

Vật liệu: 3 chủng vi khuẩn vùng rễ triển vọng đã 
được tuyển chọn và nguồn nấm R. solani Kuhn gây 
bệnh nặng nhất được sử dụng cho nghiên cứu. Giống 
bắp ngọt F1 (công ty Rồng Vàng), hỗn hợp giá thể 
là tro trấu, xơ dừa theo tỷ lệ 1:1 được khử trùng 
trước khi gieo, chậu nhựa có dung tích 2 kg và 
đường kính đáy 11 cm.  

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên gồm 4 lần lặp lại và 6 nghiệm thức 
bao gồm: đối chứng lây bệnh, đối chứng (ĐC) không 
lây bệnh, Bacillus 44 , Bacillus 49, Bacillus 52 và 
hỗn hợp (HH) 3 chủng vi khuẩn, mỗi nghiệm thức 
gồm 4 chậu tương ứng với 4 lần lặp lại. 

Bố trí thí nghiệm: Ba chủng vi khuẩn vùng rễ 
được nhân nuôi trên môi trường King’B 2% agar sau 
48 giờ, tiến hành thu huyền phù bằng nước cất vô 
trùng. Mật số huyền phù vi khuẩn sau khi thu được 
tiến hành đếm bằng phương pháp pha loãng và nhỏ 
giọt. Sau 24 giờ, số lượng khuẩn lạc hình thành được 
đếm và quy ra mật số của huyền phù (cfu/ml), sau 
đó thực hiện pha loãng với nước cất vô trùng để quy 
mật số vi khuẩn về đồng loạt 108 cfu/ml và được sử 
dụng cho thí nghiệm nhà lưới. 

Cách tiến hành: Đất sạch đã khử trùng tiến 
hành trộn với vỏ trấu (50g/chậu) đã trộn sẵn với đĩa 
thạch nuôi nấm R. solani Kuhn không chứa hạch 
nấm (1 đĩa nấm (đường kính 9 cm)/50g vỏ trấu), cho 
vào chậu với tổng khối lượng là 1,5 kg. Sau đó tiến 
hành gieo hạt (10 hạt/chậu) và xử lí huyền phù vi 
khuẩn (10 ml/chậu) ở mật số 108 cfu/ml ngay sau 

khi gieo và xử lí lần 2 ở thời điểm 7 ngày sau khi 
gieo (NSKG). 

Ghi nhận chỉ tiêu: tỉ lệ bệnh (%), tỉ lệ cây chết 
(%)/chậu và tỉ lệ cây không bệnh (%)/chậu vào thời 
điểm 5, 7, 9 và 11 NSKG: 

Trong đó, tỉ lệ bệnh (%), tỉ lệ cây chết (%) và tỉ 
lệ cây không bệnh (%) được tính bằng công thức : 

Tỉ lệ bệnh (%) = tổng số cây bệnh
tổng số cây quan sát

× 100 

Tỉ lệ cây chết (%) = tổng số cây chết
tổng số cây quan sát

× 100 

Tỉ lệ cây không bệnh (%) = tổng số cây không bệnh
tổng số cây quan sát

× 100 

Xử lý số liệu: Các số liệu ghi nhận được nhập 
vào bảng thông qua phần mềm Microsoft Excel và 
được phân tích thống kê bằng phần mềm MSTATC  
phiên bản 2.1 qua phép thử Duncan ở mức ý  
nghĩa 1%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Khả năng đối kháng với nấm 

Rhizoctonia solani Kuhn của các chủng 
vi khuẩn vùng rễ trong điều kiện phòng 
thí nghiệm 

Kết quả ghi nhận được khi đánh giá nhanh khả 
năng đối kháng của 104 chủng vi khuẩn vùng rễ cho 
thấy 20 chủng vi khuẩn vùng rễ có khả năng đối 
kháng chiếm tỉ lệ 19,2% gồm 14 chủng Bacillus, 5 
chủng Pseudomonas và 01 chủng Pseudomonas 
phát huỳnh quang. Trong đó 10 chủng vi khuẩn 
vùng rễ có bán kính vòng vô khuẩn trên 6,5 mm gồm 
chủng Bacillus 52, Bacillus 63, Pseudomonas 6C, 
Bacillus 22, Bacillus 35, Bacillus 37, Pseudomonas 
10, Bacillus 47, Bacillus 44 và Bacillus 49 có bán 
kính vô khuẩn trung bình qua 3 thời điểm 24, 36, 48 
giờ sau khi đặt khoanh khuẩn ty nấm. 

Kết quả đánh giá khả năng đối kháng của 10 
chủng vi khuẩn vùng rễ đã được tuyển chọn qua 3 
thời điểm lấy chỉ tiêu 24, 36, 48 giờ cho thấy hầu hết 
các chủng vi khuẩn vùng rễ đều thể hiện khả năng 
đối kháng cao. Tuy nhiên, tốc độ kháng giữa các 
chủng có sự khác nhau theo từng thời điểm.  

Ở thời điểm 24 giờ sau khi đặt khoanh khuẩn ty 
nấm, có 4 chủng có bán kính vô khuẩn cao là 
Pseudononas 6C, Bacillus 22, Bacillus 35 và 
Bacillus 37. Tuy nhiên, ở thời điểm 48 giờ, bán kính 
vô khuẩn của các chủng này lại giảm đi rõ rệt, trong 
đó có 3 chủng vi khuẩn vùng rễ Bacillus 63, 
Pseudomonas 6C và Bacillus 37 mất đi khả năng đối 
kháng khi bán kính vô khuẩn là 0 mm (Bảng 2). Qua 
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thời điểm 36 giờ thì tất các chủng đều thể hiện sự 
đối kháng cao qua bán kính vô khuẩn dao động từ 
1,5 đến 7 mm và hiệu suất đối kháng từ 17 đến hơn 
36%.  

Bảng 1. Bán kính vô khuẩn các chủng vi khuẩn 
vùng rễ  

Nghiệm 
thức 

Bán kính vô khuẩn (mm) 
24 giờ 36 giờ 48 giờ 

Ps. 6 C 6,50abc 2,25 d 0,00e 
Ps. 10 7,00ab 5,25 bc 4,62c 

Bacillus 22 5,50cd 2,25d 1,50d 
Bacillus 35 7,00ab 4,75c 4,12c 
Bacillus 37 5,75  bcd 1,75d 0,00e 
Bacillus 44 7,25ab 6,50ab 6,12ab 
Bacillus 47 7,25ab 5,25bc 4,87bc 
Bacillus 49 7,12ab 6,50ab 6,00ab 
Bacillus 52 7,75a 7,00a 6,62a 
Bacillus 63 4,75d 1,50d 0,00e 

Mức ý nghĩa ** ** ** 
CV (%) 13,84 22,27 25,53 

Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau 
thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**). Ps: 
Pseudomonas 

Nhìn chung, có 3 chủng VKVR là Bacillus 44, 
Bacillus 49 và Bacillus 52 thể hiện sự đối kháng cao 
và ổn định qua từng thời điểm so với các chủng vi 
khuẩn còn lại qua bán kính vòng vô khuẩn và hiệu 
suất đối kháng qua 3 thời điểm ghi nhận. 

Bảng 2. Hiệu suất đối kháng các chủng vi khuẩn 
vùng rễ 

Nghiệm 
thức 

Hiệu suất đối kháng (%) 
24 giờ 36 giờ 48 giờ 

Ps. 6 C 12,73d 17,15e 33,52d 
Ps. 10 20,94abc 36,86ab 50,28a 

Bacillus 22 16,65cd 20,27e 48,27ab 
Bacillus 35 20,15abc 30,96c 50,82a 
Bacillus 37 23,86a 30,22c 50,00a 
Bacillus 44 18,13  bc 34,05abc 49,17ab 
Bacillus 47 20,95abc 32,60bc 47,17b 
Bacillus 49 20,92abc 35,51ab 50,58a 
Bacillus 52 21,65ab 30,72c 50,00a 
Bacillus 63 18,84bc 25,96d 43,80c 

Mức ý nghĩa ** ** ** 
CV (%) 15,12 8,97 3,85 

Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau 
thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**). Ps: 
Pseudomonas 

 
Hình 2. Bán kính vô khuẩn của các chủng vi khuẩn vùng rễ đối kháng nấm Rhizoctonia solani ở thời 

điểm 36 giờ  

3.2. Hiệu quả giảm bệnh chết rạp cây con do 
nấm Rhizoctonia solani của ba chủng vi 
khuẩn Bacillus trong điều kiện nhà lưới 

Qua kết quả khảo sát khả năng phòng trừ bệnh 
chết cây con trên cây bắp ở điều kiện nhà lưới gồm 
6 nghiệm thức và 4 lần lặp lại bằng biện pháp tưới 
đất (10 ml/chậu) với huyền phù vi khuẩn Bacillus ở 
mật số 108 cfu/ml ngay sau khi gieo và 7 NSKG đã 
ghi nhận được một số kết quả như sau: 

 Tỉ lệ bệnh (%) 

Đối với 2 nghiệm thức xử lí vi khuẩn Bacillus 49 
riêng lẻ và hỗn hợp vi khuẩn gồm Bacillus 44, 

Bacillus 49, Bacillus 52 cho thấy có khác biệt so với 
các nghiệm thức xử lí riêng lẻ vi khuẩn Bacillus 52, 
Bacillus 44 và ĐC – lây bệnh ở thời điểm 5 và 7 
NSKG. Trong đó, tỉ lệ bệnh (%) của nghiệm thức xử 
lí vi khuẩn Bacillus 49 lần lượt là 26,67% và 
41,67%, nghiệm thức HH Bacillus là 23,33% và 
55% thấp hơn so với nghiệm thức xử lí vi khuẩn 
Bacillus 52 là 68,75% và 93,75%, nghiệm thức 
Bacillus 44 là 76,25% và 89,58%, và nghiệm thức 
ĐC – lây bệnh là 70,83% và 100% (Bảng 3). Còn ở 
hai thời điểm cuối cùng là 9 và 10 NSKG, hầu như 
không có sự khác biệt nhiều giữa các nghiệm thức, 
ngoại trừ ĐC-không lây bệnh. 

  

Bacillus 49 Bacillus 47 Bacillus 52 Pseudomonas 10 Bacillus 44 Đối chứng Đối chứng Bacillus 63 
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Bảng 3. Tỉ lệ bệnh (%) của các nghiệm thức qua 4 thời điểm ghi nhận 

Nghiệm thức Tỉ lệ bệnh (%) 
5 NSKG 7 NSKG 9 NSKG 10 NSKG 

ĐC–Không lây bệnh 0,00c 0,00d 0,00b 0,00b 
Bacillus 44 76,25a 89,58ab 95,83a 100,00a 
Bacillus 49 26,67b 41,67c 54,17a 66,67a 
Bacillus 52 68,75a 93,75ab 93,75a 100,00a 

HH Bacillus 23,33b 55,00bc 70,00a 82,50 a 
ĐC– Lây bệnh 70,83a 100,00a 100,00 a 100,00a 
Mức ý nghĩa ** ** ** ** 

CV (%) 27,46 40,48 39,53 29,59 
Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**). NSKG: Ngày 
sau khi gieo ĐC: đối chứng; HH: hỗn hợp 3 chủng vi khuẩn vùng rễ Bacillus 44, Bacillus 49 và Bacillus 52 

 Tỉ lệ cây chết (%) 

Ở thời điểm 5 NSKG, cả 6 nghiệm thức đều chưa 
xuất hiện cây chết, qua đến 2 thời điểm 7 và 9 NSKG 
mặc dù không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức 
nhưng cả 2 nghiệm thức xử lí vi khuẩn Bacillus 49 
và HH Bacillus đều cho tỉ lệ cây chết trung bình thấp 
hơn so với các nghiệm thức Bacillus 52, Bacillus 44 
và ĐC – lây bệnh. Cụ thể ở thời điểm 7 và 9 NSKG, 
ở nghiệm thức xử lí vi khuẩn Bacillus 49 có tỉ lệ cây 
chết lần lượt là 5% và 15%, kế đến là nghiệm thức 

HH Bacillus (0% và 21,67%) thấp hơn 3 nghiệm 
thức còn lại là nghiệm thức xử lí vi khuẩn Bacillus 
44 (37,92% và 50,42%), vi khuẩn Bacillus 52 
(27,08% và 50%),  và ĐC-lây bệnh (6,25% và 
33,33%) (Bảng 5). Và ở thời điểm cuối cùng 10 
NSKG, nghiệm thức xử lí vi khuẩn Bacillus 49 có 
sự khác biệt rõ so với các nghiệm thức còn lại với tỉ 
lệ cây chết là 37,5% thấp hơn so với nghiệm thức 
HH Bacillus (55%), Bacillus 52 (85,42%), Bacillus 
44 (85,42%) và ĐC-lây bệnh (93,75%) (Bảng 4). 

Bảng 4. Tỉ lệ cây chết (%) của các nghiệm thức qua 4 thời điểm ghi nhận 

Nghiệm thức Tỉ lệ cây chết (%) 
7 NSKG 9 NSKG 10 NSKG 

ĐC–Không lây bệnh 0,00 0,00 0,00c 
Bacillus 44 37,92 50,42 85,42ab 
Bacillus 49 5,00 15,00 37,50bc 
Bacillus 52 27,08 50,00 85,42ab 

HH Bacillus 0,00 21,67 55,00ab 
ĐC–Lây bệnh 6,25 33,33 93,75a 
Mức ý nghĩa ns ns ** 

CV (%) 151,65 97,00 51,44 
Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**). NSKG: Ngày 
sau khi gieo ĐC: đối chứng; HH: hỗn hợp 3 chủng vi khuẩn vùng rễ Bacillus 44, Bacillus 49 và Bacillus 52 

 Tỉ lệ cây không bệnh (%) 

Kết quả cho thấy tuy không có sự khác biệt giữa 
nghiệm thức xử lí vi khuẩn Bacillus 49 và các 
nghiệm thức còn lại ở thời điểm 9 và 10 NSKG, 
nhưng ở  thời điểm cuối cùng lấy chỉ tiêu là 10 
NSKG, ở nghiệm thức xử lí vi khuẩn Bacillus 52, 
Bacillus 44 và ĐC – lây bệnh. Tất cả các cây đều bị 
nhiễm bệnh 100% (Bảng 3), tỉ lệ cây chết đều >80% 
(Bảng 4) và không có cây khỏe. Riêng hai nghiệm 
thức xử lí vi khuẩn Bacillus 49 cho tỉ lệ cây không 
bệnh là 33,33% cao hơn nghiệm thức HH Bacillus 
là 17,50% (Bảng 5). Còn ở hai thời điểm 5 và 7 
NSKG, cả hai nghiệm thức xử lí vi khuẩn Bacillus 
49 và HH Bacillus có sự khác biệt và có tỉ lệ cây 

không bệnh cao hơn so với các nghiệm thức Bacillus 
52, Bacillus 44 và ĐC-lây bệnh (Bảng 5). 

Đối với 2 nghiệm thức có hiệu quả nhất trong 
phòng trừ bệnh chết cây con trên cây bắp (chỉ sau 
nghiệm thức ĐC – không lây bệnh) là vi khuẩn 
Bacillus 49 và HH Bacillus. Nghiệm thức xử lí vi 
khuẩn Bacillus 49 được minh chứng là có hiệu quả 
vượt trội hơn so với nghiệm thức HH Bacillus. Điều 
này được thể hiện rõ ở thời điểm cuối cùng lấy chỉ 
tiêu 10 NSKG qua tỉ lệ bệnh là 66,67%, thấp hơn so 
với 82,50% ở nghiệm thức HH Bacillus, tỉ lệ cây 
chết là 37,50% thấp hơn so với 55% và tỉ lệ cây 
không bệnh là 33,33%, cao hơn so với 17,5% ở 
nghiệm thức HH Bacillus. 
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Bảng 5. Tỉ lệ cây không bệnh (%) của các nghiệm thức qua 4 thời điểm ghi nhận 

Nghiệm thức Tỉ lệ cây không bệnh (%) 
5 NSKG 7 NSKG 9 NSKG 10 NSKG 

ĐC-Không lây bệnh 100,00a 100,00a 100,00a 100,00a 
Bacillus 44 23,75c 10,42cd 4,17b 0,00b 
Bacillus 49 73,33b 58,33b 45,83b 33,33b 
Bacillus 52 31,25c 6,25d 6,25b 0,00b 

HH Bacillus 76,67b 45,00bc 30,00b 17,50b 
ĐC–Lây bệnh 29,17c 0,00d 0,00b 0,00b 
Mức ý nghĩa ** ** ** ** 

CV (%) 23,83 68,27 90,72 81,78 

 
Hình 3. Hiệu quả phòng trừ bệnh chết cây bắp ở thời điểm 10 ngày sau gieo: (A) ĐC-lây bệnh (B) HH 

Bacillus, (C) Bacillus 49 (D) và ĐC-không lây bệnh  
Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**). NSKG: Ngày 
sau khi gieo ĐC: đối chứng; HH: hỗn hợp 3 chủng vi khuẩn vùng rễ Bacillus 44, Bacillus 49  và Bacillus 52 

Tóm lại, qua khả năng đối kháng cũng như hiệu 
quả phòng bệnh chết cây con của ba chủng vi khuẩn 
vùng rễ đối với nấm Rhizoctonia solani trong in 
vitro và nhà lưới. Mặc dù, khả năng đối kháng trong 
điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy vi khuẩn 
Bacillus 49 chỉ đứng thứ 3 về bán kính vô khuẩn 
(6,54mm) và đứng đầu về hiệu suất đối kháng 
(50,58%) trong 3 chủng vi khuẩn Bacillus 52, 
Bacillus 49, và Bacillus 44. Tuy nhiên, khi khảo sát 
khả năng phòng trừ bệnh chết cây bắp con ở điều 
kiện nhà lưới lại cho khả năng phòng trừ cao nhất 
trong tất cả các nghiệm thức còn lại. Điều này có thể 
liên quan đến điều kiện môi trường như nhiệt độ, ẩm 
độ và pH là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát 
triển của chủng vi khuẩn cũng như khả năng gây 
bệnh chết cây con. Các chủng vi khuẩn vùng rễ có 
thể liên quan đến khả năng nhân mật số trong môi 
trường đất trồng cũng như khả năng tiết một số hoạt 
chất từ các chủng vi khuẩn vùng rễ này, vì vậy thể 
hiện khả năng phòng trừ bệnh cũng khác nhau giữa 
ba chủng vi khuẩn. Ví dụ, đa số các loài Bacillus 

sinh trưởng tốt ở pH = 7, một số phù hợp với pH = 
9 – 10 như Bacillus alcalophillus, hay có loại phù 
hợp với pH = 2 - 6 như Bacillus acidocaldrius 
(Mushtaq et al., 2021). Khi đó, pH trong môi trường 
PDAP khi bố trí đối kháng giữa vi khuẩn và nấm 
trên phòng thí nghiệm dao động từ 6,8 đến 7. Trong 
khi đó, theo Tappi (1988), giá trị pH của giá thể mụn 
xơ dừa từ 5,7 đến 5,8 và tro trấu có độ pH khá cao 
từ 6 đến 7 do chứa một số nguyên tố như silic oxit 
(SiO2), là chất có tỷ lệ phần trăm về khối lượng cao 
nhất trong tro chiếm khoảng 80 - 90%, Al2O3 từ 1,0 
đến 2,5%, K2O 0,2%, CaO từ 1 đến 2% và Na2O từ 
0,2 đến 0,5% (Downie et al., 2007; Verheijen et al., 
2010). Do đó, độ pH có trong giá thể và môi trường 
nuôi cấy là khác nhau. Vì vậy, mặc dù trong điều 
kiện phòng thí nghiệm, chủng Bacillus 44 không 
đứng đầu về khả năng đối kháng, nhưng khi chuyển 
sang môi trường đất, pH có thể là một trong những 
yếu tố ảnh hưởng phù hợp cho sự sinh trưởng của vi 
khuẩn Bacillus 44 và do đó có thể liên quan đến khả 
năng phòng trừ bệnh. 

B A 

C D 
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Về nhiệt độ, có nhiều chủng ưa nhiệt độ cao 
(450C – 750C), hay ưa lạnh (50C – 250C), nhưng 
thường gặp Bacillus sống ở nhiệt độ 340C – 370C 
(trích dẫn bởi Nguyen, 2009). Nhiệt độ trong nhà 
lưới được ghi nhận là có phần cao hơn và chênh  lệch 
nhiều so với nhiệt độ trong phòng thí nghiệm. Do 
đó, có khả năng chủng vi khuẩn Bacillus 49 thích 
hợp phát huy khả năng ức chế nấm Rhizoctonia 
solani. 

Đối với sự phát triển và xâm nhiễm của 
Rhizoctonia solani. Nấm có khả năng gây bệnh 
trong phạm vi nhiệt độ từ 23 đến 310C, nhiệt độ tối 
hảo 31oC, độ ẩm tương đối 70 - 90% (Agrios, 2005). 
Theo Nandi et al. (2023), nấm Rhizoctonia solani 
Kuhn phát triển trong phạm vi pH khá rộng khoảng 
từ 4 đến 8, thuận lợi nhất là ngưỡng pH từ 7 đến 7,5. 
Do đó, nồng độ pH có trong giá thể và môi trường 

nuôi cấy hầu như phù hợp cho sự xâm nhiễm của 
nấm. Tuy nhiên, nhiệt độ và ẩm độ ở điều kiện nhà 
lưới có phần cao hơn so với trong phòng thí nghiệm, 
khi đó có khả năng ảnh hưởng đến khả năng phòng 
trừ của 2 chủng Bacillus 52 và Bacillus 44, nhưng 
lại thích hợp cho sự phát triển của chủng Bacillus 49 
do có thể chịu được điều kiện nhiệt độ cao hơn. 

4. KẾT LUẬN  
Xử lý tưới đất với huyền phù vi khuẩn vùng rễ 

Bacillus 49 hoặc hỗn hợp ba chủng vi khuẩn 
(Bacillus 44, Bacillus 49 và Bacillus 52) ở mật số 
108 cfu/ml  ngay sau khi gieo và 7 ngày sau khi gieo 
trên chậu có lây nhiễm mầm bệnh Rhizoctonia  
solani góp phần mang lại  hiệu quả giảm được tỉ lệ 
bệnh chết gục cây con trên cây bắp so với đối chứng 
không xử lý trong điều kiện nhà lưới. 
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